
DANH SÁCH TỔ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI HỘ GIA ĐÌNH SĂP XẾP
THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỀM HE

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /6/2026 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên Chức vụ Tên thôn
Chức vụ
trong tổ Ghi chú

I. Thôn Chi Quan (Tổ 1)
1 Hoàng Văn Vũ BTCB, Trưởng thôn, Tổ viên tổ AN Chi Quan Tổ trưởng
2 Lăng Thị Vương Trưởng ban CTMT, phó BTCB Chi Quan Thư ký
3 Vi Văn Đeng  Tổ trưởng AN, phó thôn Chi Quan Thành viên
4 Lộc Hải Yến Bí thư chi đoàn TN, chi hội trưởng PN Chi Quan Thành viên
5 Hoàng Văn Gia CHTND, tổ phó AN Chi Quan Chi Quan Thành viên

II. Thôn Bản Làn (Tổ 2)
1 Hoàng Thị Thuyết BTCB, trưởng thôn Bản Làn Tổ trưởng
2 Hà Nguyên Lành Phó BTCB, chi hội nông dân Bản Làn Thư ký
3 Hà Văn Như Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng AN Bản Làn Thành viên
4 Ngô Thị Huyền Phó thôn, y tế thôn Bản Làn Thành viên
5 Hà Văn Khánh Chi hội trưởng CCB, tổ viên tổ  AN Bản Làn Thành viên

III. Thôn Điềm He 1 (Tổ 3)
1 Triệu Văn Hà BTCB, trưởng thôn Điềm He 1 Tổ trưởng
2 Triệu Thị Phương Trưởng ban CTMT,  phó BTCB Điềm He 1 Thư ký

3 Đổng Văn Nguyên Phó trưởng phố, Chi hội trưởng CCB,
Tổ trưởng AN Điềm He 1 Thành viên

4 Lành Thị Giang Chi Hội trưởng PN, HND, cộng tác viên
dân số Điềm He 1 Thành viên

5 Triệu Văn Vinh Bí thư chi đoàn TN, tổ viên tổ ANTT Điềm He 1 Thành viên
IV. Thôn Điềm He 2 (Tổ 4)  

1 Hoàng Minh Thành BTCB, Trưởng thôn, Y tế thôn bản, Điềm He 2 Tổ trưởng

2 Vi Văn Tút Trưởng ban CTMT, phó BTCB, tổ viên
tổ AN Điềm He 2 Thành viên

3 Hoàng Văn Dũng Phó trưởng phố, tổ trưởng tổ AN Điềm He 2 Thư ký

4 Hà Bá Duyệt Bí thư chi đoàn TN, thôn đội trưởng, tổ
phó tổ ANTT Điềm He 2 Thành viên

5 Triệu Thị Lệ Thu Chi hội trưởng ND Điềm He 2 Thành viên
V. Thôn Trung Kiên (Tổ 5)

1 Chu Bích Huyên BTCB, Trưởng thôn, Trung Kiên Tổ trưởng
2 Hoàng Thị Hường Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Trung Kiên Thư ký
3 Triệu Thị Hiện Phó thôn, y tế thôn bản Trung Kiên Thành viên

4 Triệu Văn Lợi Bí thư chi đoàn TN, thôn đội trưởng, tổ
viên tổ ANTT Trung Kiên Thành viên

5 Triệu Văn Toàn  Chi hội trưởng CCB; tổ trưởng tổ
ANTT Trung Kiên Thành viên

VI. Thôn Phú Nhuận (Tổ 6)
1 Hoàng Văn Chương BTCB, trưởng thôn Phú Nhuận Tổ trưởng

2 Hứa Văn Chiến Trưởng ban CTMT, Chi hội trưởng
CCB Phú Nhuận Thư ký

3 Lương Văn Nghĩa Phó BTCB, tổ phó tổ ANTT Phú Nhuận Thành viên
4 Mã Thị Sao Chi Hội trưởng PN, Cộng tác viên DS Phú Nhuận Thành viên

5 Hoàng Trung Thống Phó thôn, thôn đội trưởng, tổ viên tổ
ANTT Phú Nhuận Thành viên

VII. Thôn Pác Làng (Tổ 7)
1 Hoàng Xuân Tuyến Trưởng thôn, tổ trưởng tổ  AN Pác Làng Tổ trưởng
2 Lý Văn Hoàn BTCB, trưởng ban CTMT Pác Làng Thư ký
3 Hoàng Thị Lơ   Phó BTCB, CHT hội ND Pác Làng Thành viên

4 Hoàng Văn Hạ Bí thư chi đoàn TN, thôn đội trưởng, tổ
phó tổ  AN Pác Làng Thành viên

5 Hoàng Thị Đào Chi hội trưởng PN Pác Làng Thành viên
VIII. Thôn Thống Nhất (Tổ 8)

1 Nông Văn Trình BTCB, trưởng thôn, tổ viên tổ AN Thống Nhất Tổ trưởng

2 Chu Văn Ngẩn Trưởng ban CTMT kiêm Phó BT chi bộ Thống Nhất Thành viên
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3 Lâm Thị Chiềm Phó trưởng thôn , Chi hội trưởng HPN Thống Nhất Thư ký

4 Chu Văn Hoàn Chi hội trưởng ND, thôn đội trưởng, tổ
phó tổ AN Thống Nhất Thành viên

5 Chu Văn Dũng Chi hội trưởng hội CCB, tổ trưởng tổ
AN Thống Nhất Thành viên

IX. Thôn Nà Súng (Tổ 9)
1 Hoàng Văn Hùng BTCB, trưởng thôn, tổ viên tổ ANTT, Nà Súng Tổ trưởng
2 Cam Thị Hồng Phó bí thư chi bộ Nà Súng Thư ký

3 Ngô Văn Hiện  chi hội trưởng CCB, tổ trưởng tổ
ANTT Nà Súng Thành viên

4 Hoàng Văn Cương Trưởng ban CTMT, Chi hổi trưởng
HND Nà Súng Thành viên

5 Cam Minh Hoài Phó trưởng thôn, thôn đội trưởng, tổ phó
tổ ANTT Nà Súng Thành viên

X. Thôn Nà Bung (Tổ 10)
1 Hứa Văn Khiêm BTCB, trưởng thôn,  tổ phó tổ ANTT Nà Bung Tổ trưởng

1 Hứa Văn Sắt Trưởng ban CTMT, Phó BTCB, tổ viên
tổ ANTT Nà Bung Thư ký

3 Hứa Văn Giang Chi hội trưởng CCB,  thôn đội trưởng Nà Bung Thành viên
4 Hoàng Văn Bình Phó thôn, tổ trưởng tổ ANTT Nà Bung Thành viên
5 Hứa Thị Yếm Chi Hội trưởng PN, Chi hội trưởng ND Nà Bung Thành viên

XI. Thôn Khun Pàu (Tổ 11)
1 Triệu Văn Hữu BTCB, trưởng thôn Khun Pàu Tổ trưởng
2 Hứa Văn Tình Trưởng ban CTMT Khun Pàu Thư ký

3 Hứa Văn Tài Phó thôn, thôn đội trưởng , tổ phó tổ
AN Khun Pàu Thành viên

4 Nguyễn Thị Mận Chi hội trưởng PN, Chi hội trưởng ND Khun Pàu Thành viên
5 Triệu Văn Hợp Chi hội trưởng CCB, tổ trưởng tổ  AN Khun Pàu Thành viên

XII. Thôn Khòn Cải (Tổ 12)

1 Lương Đình Hùng BTCB, trưởng thôn, Chi hội trưởng
CCB Khòn Cải Tổ trưởng

2 Lương Thị Tâm Trưởng ban CTMT, phó BTCB, bí thư
chi đoàn TN Khòn Cải Thư ký

3 Lương Đình Hợp Phó thôn, Tố phó tổ  AN Khòn Cải Thành viên

4 Triệu Thị Huyền Chi hội trưởng ND, Chi hội trưởng HPN Khòn Cải Thành viên
5 Hoàng Tuấn Tiến Tổ trưởng tổ AN Khòn Cải Thành viên

XIII. Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc (Tổ 13)

1 Hà Văn Đoàn BTCB,Trưởng thôn, chi hội trưởng ND Khòn Duông -
 Phiêng Phúc Tổ trưởng

2 Hoàng Văn Huân TBCTMT, Tổ phó tổ AN,BTC ĐTN Khòn Duông -
 Phiêng Phúc Thư ký

3 Nông Thị Thủy Phó BTCB,  chi hội trưởng PN, y tế
thôn,

Khòn Duông -
 Phiêng Phúc Thành viên

4 Triệu Văn Quỳnh Thôn đội trưởng Khòn Duông -
 Phiêng Phúc Thành viên

5 Hà Văn Bên Tổ trưởng tổ  AN, Cộng tác viên DS, Khòn Duông -
 Phiêng Phúc Thành viên

XIV. Thôn Khòn Lạn (Tổ 14)
1 Trần Văn Dương BTCB, trưởng thôn, tổ viên tổ AN Khòn Lạn Tổ trưởng

2 Dịch Thị Quý Trưởng ban CTMT, Chi hội trưởng
HND Khòn Lạn Thư ký

3 Triệu Giang Hùng Phó BTCB, thôn đội trưởng , tổ phó tổ
AN Khòn Lạn Thành viên

4 Triệu Văn Hồng Phó thôn, tổ trưởng tổ  AN, Chi hội
trưởng HCCB Khòn Lạn Thành viên

5 Hoàng Ngọc Dương Bí thư chi đoàn TN Khòn Lạn Thành viên
XV. Thôn Khòn Tẩư (Tổ 15)

1 Lương Văn Cao BTCB, trưởng thôn, chi hội trưởng ND Khòn Tẩư Tổ trưởng
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2 Lương Hồng Thái Trưởng ban CTMT, phó BTCB Khòn Tẩư Thư ký
3 Lương Thành Luân Chi hội trưởng CCB, thôn đội trưởng Khòn Tẩư Thành viên

4 Lương Thị Hiền Y tế thôn, cộng tác viên DS, Chi hội
trưởng HPN Khòn Tẩư Thành viên

5 Lương Văn Cưởm Tổ trưởng tổ  AN Khòn Tẩư Thành viên
XVI. Thôn Việt Yên (Tổ 16)

1 Lương Văn Tương BTCB, trưởng thôn, chi hội trưởng ND Việt Yên Tổ trưởng

2 Liễu Thị Phương Trưởng ban CTMT, phó BTCB, chi hội
trưởng PN Việt Yên Thư ký

3 Liễu Văn Mười Phó thôn, thôn đội trưởng, tổ viên tổ
viên AN Việt Yên Thành viên

4 Liễu Văn Hùng Chi hội trưởng CCB, tổ trưởng tổ AN Việt Yên Thành viên
5 Lương Thu Huyền Y tế thôn, cộng tác viên DS Việt Yên Thành viên

XVII. Thôn Nà Me (Tổ 17)
1 Hoàng Thị Tám BTCB, trưởng thôn, tổ viên tổ an ninh Nà Me Tổ trưởng

2 Triệu Văn Đường Trưởng ban CTMT, Phó BTCB, Thôn
đội trưởng Nà Me Thư ký

3 Nông Văn Hơn Phó thôn, tổ trưởng tổ  AN Nà Me Thành viên

4 Lương Thị Lý Chi hội PN, Y tế thôn, Cộng tác viên
DS Nà Me Thành viên

5 Hoàng Văn Quang Tổ phó tổ AN, Chi hội CCB Nà Me Thành viên
XVIII. Thôn Còn Pù (Tổ 18)

1 Hoàng Văn Hòa BTCB, trưởng thôn Còn Pù Tổ trưởng
2 Hoàng Văn Thi Trưởng ban CTMT, phó BTCB Còn Pù Thư ký
3 Bế Văn Nghĩa Phó thôn, tổ trưởng tổ AN Còn Pù Thành viên

4 Lương Thị Nghi Chi hội trưởng PN, cộng tác viên DS, y
tế thôn Còn Pù Thành viên

5 Dịch Văn Cát Chi hội trưởng ND, tổviên tổ AN Còn Pù Thành viên
XIX. Thôn Khau Ngòa (Tổ 19)

1 Trần Văn Quý BTCB, Trưởng thôn Khau Ngòa Tổ trưởng
2 Nông Thị Sinh Phó BTCB, Trưởng ban CTMT Khau Ngòa Thư ký
3 Hoàng Văn Học Phó thôn, Tổ trưởng tổ AN Khau Ngòa Thành viên

4 Bế Thị Thu Chi hội trưởng PN, y tế thôn, cộng tác
viên DS Khau Ngòa Thành viên

5 Hoàng Văn Hiến Tổ phó tổ AN Khau Ngòa Thành viên
XX. Thôn Phù Huê (Tổ 20)

1 Nông Văn Mạnh BTCB, trưởng thôn, chi hội trưởng ND Phù Huê Tổ trưởng

2 Đàm Thị Mai Trưởng ban CTMT, phó BTCB, chi hội
trưởng PN Phù Huê Thư ký

3 Triệu Văn Thiết Chi hội trưởng CCB, tổ trưởng tổ AN Phù Huê Thành viên
4 Nông Văn Trường Thôn đội trưởng, phó thôn Phù Huê Thành viên
5 Bế Văn Hảo Tổ phó tổ AN, bí thư chi đoàn Phù Huê Thành viên
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